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1 1454040043 Phạm Nguyễn Vĩnh Hoàng KT14DB01 DB01

2 1454040075 Trần Thị Kiều Linh KT14DB01 DB01

3 1454030074 Lê Trần Bảo Ngọc KT14DB01 DB01

4 1454040101 Phạm Thị Thảo Nguyên KT14DB01 DB01

5 1454050093 Mai Nguyễn Phương Nguyên KT14DB01 DB01

6 1454030085 Lê Thị Yến Nhi KT14DB01 DB01

7 1454040140 Nguyễn Minh Tài KT14DB01 DB01

8 1454040152 Lê Trung Phương Thảo KT14DB01 DB01

9 1454040192 Đào Bích Trâm KT14DB01 DB01

10 1454040185 Đào Quí Trang KT14DB01 DB01

11 1454060023 Mai Đình Danh LK14DB01 DB01

12 1454060031 Nguyễn Thị Ngọc Dung LK14DB01 DB01

13 1454060035 Trần Thị Mỹ Dung LK14DB01 DB01

14 1454060067 Nguyễn Thị Hương Giang LK14DB01 DB01

15 1454060267 Nguyễn Thị Minh Thôi LK14DB01 DB01

16 1454032167 Tạ Ngọc An An TN14DB01 DB01

17 1454032171 Phạm Nguyễn Tú An TN14DB01 DB01

18 1454020080 Ngô Lê Thảo Nhi TN14DB01 DB01

19 1454030107 Mai Đình Tân TN14DB01 DB01

20 1454032276 Nguyễn Trần Vy Thảo TN14DB01 DB01

21 1454030145 Đỗ Công Tú TN14DB01 DB01

22 1454030162 Lưu Nguyễn Thanh Xuân TN14DB01 DB01

23 1454010407 Trương Xuân Trường KT14DB01 DB01

24 1254012406 Vũ Thanh Phương TN12DB02 DB01

1 1454012444 Hoàng Thị Mai Anh QT14DB01 DB02

2 1454020006 Võ Thị Kim Anh QT14DB01 DB02

3 145101T101 Ngô Đăng Khoa QT14DB01 DB02

4 1454010183 Nguyễn Thị Lưu QT14DB01 DB02

5 1454010195 Vũ Thị Khánh My QT14DB01 DB02

6 1454012501 Nguyễn Sơn Nam QT14DB01 DB02

7 1454012505 Phạm Tố Nghi QT14DB01 DB02

8 1453010225 Trần Thị Nhàn QT14DB01 DB02

9 1454030088 Mai Thị Quỳnh Như QT14DB01 DB02

10 1454010372 Trì Thủ Tiến QT14DB01 DB02

11 1454010386 Trần Hoàng Tú Trang QT14DB01 DB02

12 1454010415 Lâm Thị Cẩm Tú QT14DB01 DB02

13 1457050011 Vũ Thị Ngọc Anh QT14DB02 DB02

14 1454010050 Lê Hoàng Dzũ QT14DB02 DB02

15 1454010107 Nguyễn Trương Bích Hợp QT14DB02 DB02

16 1454010212 Nguyễn Thị Hồng Ngọc QT14DB02 DB02

17 1454010224 Phan Lê Tài Nhân QT14DB02 DB02

18 1454010247 Nguyễn Thị Chơn Như QT14DB02 DB02

19 1454010252 Phạm Quốc Nhựt QT14DB02 DB02

20 1454010271 Mạc Hồng Phúc QT14DB02 DB02

21 1454020101 Phạm Duy Như Quỳnh QT14DB02 DB02
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22 1454010341 Châu Dương Thông QT14DB02 DB02

23 1454012556 Mai Thị Thạch Trúc QT14DB02 DB02

24 1454050163 Trương Ngọc Uyên QT14DB02 DB02

25 1454010017 Nguyễn Thiên Ân QT14DB02 DB02

1 1454060076 Nguyễn Thị Thu Hà LK14DB01 DB03

2 1454060117 Nguyễn Thị Thu Huyền LK14DB01 DB03

3 1454060159 Doãn Thiên Long LK14DB01 DB03

4 1454060180 Võ Thị Nga LK14DB01 DB03

5 1457050080 Huỳnh Mỹ Ngọc LK14DB01 DB03

6 1456020068 Hoàng Mai Ngọc Nhi LK14DB01 DB03

7 1454060218 Đoàn Thị Phong LK14DB01 DB03

8 1454060235 Lưu Tú Quỳnh LK14DB01 DB03

9 1454060251 Tô Trần Hoàng Thanh LK14DB01 DB03

10 1454060337 Trần Thị ánh Tuyết LK14DB01 DB03

11 1454060360 Đặng Tường Vy LK14DB01 DB03

12 1451020013 Đoàn Văn Công XD14DB01 DB03

13 1451020014 Lê Đức Thành Công XD14DB01 DB03

14 1451020037 Nguyễn Nhật Hào XD14DB01 DB03

15 1451020054 Nguyễn Hồng Huynh XD14DB01 DB03

16 1451020107 Lâm Tấn Phát XD14DB01 DB03

17 1451020108 Nguyễn Tấn Phát XD14DB01 DB03

18 1451022234 Đỗ Thanh Phong XD14DB01 DB03

19 1451020124 Lý Trọng Quí XD14DB01 DB03

20 1451020139 Bùi Thái Minh Tâm XD14DB01 DB03

21 1451020141 Võ Minh Tâm XD14DB01 DB03

22 1451020197 Trần Quang Vĩnh XD14DB01 DB03


